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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Mẫu số 17/HĐBC-QHỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:     5 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu:                                                             3 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lưu Văn Trung

Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, học 
vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 11/4/1986 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Phú Lương,
 tỉnh Thái Nguyên

Thôn 4, xã Đắk Mil,
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học, Bác sĩ 
chuyên khoa I 

chuyên ngành Nội 
tổng quát

Bác sĩ chuyên 
khoa I Trung cấp Tiếng 

Anh B

Bí thư Chi bộ Nội - Y học cổ 
truyền, Trưởng khoa Nội Nhi 

Nhiễm, Trung tâm Y tế khu vực 
Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Y tế khu 
vực Đắk Mil, tỉnh 

Lâm Đồng
10/10/2009 Không Không

2 HUỲNH NGỌC LIÊM 14/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hàm Liêm,
tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 6, phường Bình Thuận, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học chuyên 
ngành Điều tra tội 
phạm xâm phạm 
an ninh quốc gia; 
Tiến sĩ Khoa học 

an ninh

Tiến sĩ Cao cấp Đại học
 tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng 
Cơ quan an ninh điều tra Công an 

tỉnh Lâm Đồng

Công an 
tỉnh Lâm Đồng 26/3/2002 Không Không

3 LÊ THỊ KIỀU OANH 01/8/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Phú, thành 
phố Đà Nẵng

Số 98, Đặng Văn Lãnh, phường 
Hàm Thắng,

 tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Sư phạm 
chuyên ngành 

Sinh vật; Thạc sĩ 
Vi sinh vật

Thạc sĩ Không Tiếng Pháp C

Tổ trưởng Tổ chuyên môn Sinh - 
Công nghệ, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Trần Hưng 

Đạo, tỉnh Lâm Đồng.

Trường Trung học 
phổ thông chuyên 
Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Lâm Đồng.

28/6/2010 Không Không

4 LINH MỤC LÊ NGUYÊN THAO
(LÊ NGUYÊN THAO) 10/6/1984 Nam Việt Nam Kinh Công 

giáo
Xã Quỳnh Lưu,
tỉnh Nghệ An

Số 422 Trần ,Hưng Đạo, phường 
Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học chuyên 
ngành tiếng Anh; 
Thạc sĩ Thần học 

luân lý

Thạc sĩ Không Cử nhân
 tiếng Anh

Linh mục, Chánh Văn phòng Tòa 
Giám mục Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng

Tòa Giám mục 
Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng
Không Không

5 PHẠM THỊ HỒNG YẾN 07/8/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tiên La,
tỉnh Hưng Yên

Số 02A Long Cảnh Tây 1, xã An 
Khánh, thành phố Hà Nội 12/12

Đại học chuyên 
ngành Kinh tế đối 

ngoại, Tiến sĩ 
Kinh tế

Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Cao cấp Thạc sĩ - 

Tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt 

động chuyên trách tại Ủy ban 
Kinh tế và Tài chính của Quốc 
hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ 

hữu nghị Việt Nam - Canada, Ủy 
viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị 

Việt Nam - Canada

Ủy ban Kinh tế và 
Tài chính của 

Quốc hội
10/4/2006

Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XV Không

Ngày vào 
Đảng

(Nếu có)

Là Đại biểu 
Quốc hội 
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)STT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh
Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác


